
DANH SÁCH 

Nội dung và giao cơ quan, đơn vị thực hiện phổ biến một số Luật mới được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khoá XV thông qua và một số văn bản QPPL  

Chính phủ, Bộ, ngành, tỉnh Lai Châu mới  ban hành 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     /     /2024 của UBND thành phố Lai Châu 

 

STT Nội dung Cơ quan thực hiện 

phổ biến pháp luật 

Ghi 

chú 

1 

Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 

thông qua ngày 19/6/2023, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

2 

Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 

thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

3 

Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 được 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

Ban chỉ huy quân sự 

thành phố 
 

4 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 

19/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 

20/6/2023, có hiệu thực thi hành kể từ ngày 

01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Phòng Kinh tế  

thành phố 
 

5 

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

Phòng Văn hoá & 

Thông tin thành phố 
 

6 

Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 24/11/2023, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Văn hoá & 

Thông tin thành phố 
 

7 

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Công an thành phố  

8 

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành 

Phòng Tài nguyên & 

Môi trường 
 

9 

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở số 30/2023/QH15 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành 

Công an thành phố  



2 

 
từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

10 

Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ 

họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 

18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/8/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

11 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 
 

12 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/08/2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 
 

13 

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự số 25/2023/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 24/11/2023, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Ban chỉ huy quân sự 

thành phố 
 

14 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất 

thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

Phòng Tài nguyên & 

Môi trường thành phố 
 

15 

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 

được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 

XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 24/06/2024, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành 

Tòa án nhân dân  

thành phố  
 

16 

Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 27/06/2024, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 
 

17 

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 

36/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

27/06/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Công an  

thành phố 
 

18 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 

giá tài sản số 37/2024/QH15 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 27/06/2024, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

19 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh 

vệ số 40/2024/QH15 được Quốc hội nước 

 

Công an  
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CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 28/06/2024, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

thành phố 

20 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 29/06/2024, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2025 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành 

Công an  

thành phố 
 

21 

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia số 

111/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất 

thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024; 

Nghị quyết số 63/2023/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu quy định 

một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 

số 72/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của 

HĐND tỉnh Lai Châu ban hành quy định mức chi 

ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn đề án, kế hoạch, 

phương án phát triển sản xuất, dịch vụ thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh  

Phòng kinh tế 

Thành phố 
 

22 

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐTP ngày 24/5/2024 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 313 

Bộ Luật hình sự 

Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố 
 

23 

Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 28/11/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số Điều của Luật phí và lệ phí 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

24 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia 

đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” 

Phòng Văn hoá & 

Thông tin thành phố 
 

25 

Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các 

Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 

sát hạch lái xe và các Thông tư có liên quan. 

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố 
 

26 

Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 

Chính phủ quy định về hoạt động thông tin ở cơ 

sở 

Phòng Văn hoá & 

Thông tin thành phố 
 

27 
Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 
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định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-

CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về 

công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy 

Công an  

thành phố 

28 

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của 

Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền 

mặt 

Phòng Tài chính – kế 

hoạch thành phố 
 

29 

Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của 

Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện 

tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 

 

 

Phòng Tư pháp  

thành phố 

 

30 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và 

mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-

CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 

Phòng Tư pháp  

thành phố 
 

31 

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho Cổng 

thông tin điện tử và Trang Thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước 

Phòng Văn hoá & 

Thông tin thành phố 
 

32 

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp;  

Phòng Tư pháp  

thành phố 
 

33 

Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 

của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất 

Phòng Tài nguyên & 

Môi trường thành phố 
 

34 

Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 

của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống 

thông tin đất đai 

Phòng Tài nguyên & 

Môi trường thành phố 
 

35 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP; Nghị định số 

77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp 

và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 

 

 

 

 

 

Phòng Lao động thương 
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đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 

2023 của Chính phủ; Nghị định số 75/2024/NĐ-

CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng 

binh & xã hội  

thành phố 

36 

Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của 

Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện 

tử 

Công an  

thành phố 
 

37 

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Phòng Tài nguyên & 

Môi trường thành phố 
 

38 

Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của 

Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng 

công vụ. 

Ban chỉ huy quân sự 

thành phố 
 

39 

Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của 

Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm 

nghiệp 

Phòng kinh tế 

thành phố 
 

40 

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

Phòng Tư pháp  

thành phố 
 

41 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

Phòng kinh tế 

thành phố 
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